
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG MẦM NON MINH ĐỨC

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
LỚP 3 TUỔI C

CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 03 TUẦN ( 02/12/2024 ĐẾN 20/12/2024)

CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - NHÁNH 1: CHÚ CÔNG NHÂN XÂY DỰNG

        - NHÁNH 2: NGHỀ MAY

         - NHÁNH 2: CHÚ BỘ ĐỘI

Tên giáo viên: Lê Thanh Nga

Năm học: 2024- 2025



   I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ “ CHÚ CÔNG NHÂN XÂY DỰNG” 
   

CHỦ ĐỀ: 
NGHỀ NGHIỆP

Điều 
chỉnh

Nhánh 1 Nhánh 
2 Nhánh 3tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ 

đề

Tài 
nguyên 

học 
liệu

Phạm 
vi 

thực 
hiện Chú công 

nhân xây 
dựng

Nghề 
may

Chú bộ 
đội

 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT * *    *

4

- Thực hiện đủ các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hướng dẫn trong bài 
tập thể dục Bài 4

- Tập kết hợp 5 động tác 
cơ bản trong bài tập thể 
dục Bài 4

Bài 4:
 Hô hấp: Hít vào, thở 
ra (Thổi bóng)                   
Tay: Đưa 2 tay lên 
cao, sang hai bên        
Lưng, bụng: Quay 
sang trái, sang phải
Chân: Bước sang 
ngang  
Bật: Bật tại chỗ

 

Khối TDS TDS TDS  

22

- Trẻ chạy liên tục trong 
đường rộng 50cm, có 3 
điểm zíc zắc không chệch 
ra ngoài 

- Chạy thay đổi hướng theo 
3 điểm zic zắc

- Tiết học "Chạy 
thay đổi hướng theo 
đường dích dắc"                                      
- Trò chơi " Lấy quà 
tặng bạn"

 Lớp   HĐH+
HĐNT  

33 - Trẻ biết lăn và bắt bóng 
với cô - Lăn và bắt bóng cùng cô

- TCVĐ: Ai lăn 
bóng giỏi; Vận động 
viên lăn bóng

 Lớp HĐNT HĐNT   



41 - Trẻ biết chuyền bắt bóng 
2 bên theo hàng ngang

- Chuyền bắt bóng 2 bên 
theo hàng ngang

- Tiết học: Chuyền 
bắt bóng 2 bên theo 
hàng ngang
'- TCVĐ "Chuyền 
bóng"  

 Lớp HĐH+
HĐNT    

50
- Trẻ biết tên gọi, cách 
chơi của trò chơi dân gian 
"Kéo cưa lừa xẻ"

- Trò chơi kéo cưa lừa xẻ  

-HĐC: Kéo cưa lừa 
xẻ

 

Lớp HĐC HĐNT HĐNT  

56 -Thực hiện được vận động 
xoay tròn cổ tay - Xoay tròn cổ tay

- HĐ chơi " xoay cổ 
tay" ' "Tay ai dẻo", 
"Cuộn chỉ" 

 
Lớp HĐC    

62 - Xếp chồng được 8-10 
khối không đổ

- Xếp chồng 8- 10 khối 
không đổ

 - HĐ chơi "Xếp các 
hình khối thành ngôi 
nhà, giường, ghế" .
- TC: "Xây dựng, Bé 
xếp ngôi nhà bé ở"
- Chơi tự do

 

Lớp HĐG HĐG HĐG  

71 - Xé - dán giấy dài khoảng 
8cm

- Xé dán giấy dài khoảng 8 
cm

- HĐ chơi: Xé theo 
đường thẳng

 
Lớp HĐG HĐG HĐG  

82
- Trẻ được chăm sóc sức 
khỏe, dinh dưỡng theo 
khoa học khi trẻ bị bệnh

- Một số chế độ ăn khi trẻ 
bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, 
thuỷ đậu…)

- Trò chuyện với phụ 
huynh về chế biến 
một số món ăn dành 
cho trẻ bị táo bón, 
tiêu chảy

 

Lớp ĐTT ĐTT ĐTT  

120

- Biết tránh một số hành 
động nguy hiểm khi được 
nhắc nhở: Không tự lấy 
thuốc uống

- Không tự lấy thuốc uống

- Trò chuyện: Bé 
không nên làm gì? 
(Không tự lấy thuốc 
uống)

 

Lớp  HĐC   

 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC * *    *



143

- Trẻ quan tâm, hứng thú 
với các sự vật, hiện tượng 
gần gũi như chăm chú 
quan sát sự vật, hiện 
tượng; hay đặt câu hỏi về 
đối tượng.

- Trẻ quan tâm, hứng thú 
với các sự vật, hiện tượng 
gần gũi như chăm chú 
quan sát sự vật, hiện 
tượng; hay đặt câu hỏi về 
đối tượng.

- Trò chuyện: Chú 
bộ đội, Chú công 
nhân xây dựng; Cô 
thợ may

 Lớp HĐC HĐC HĐC  

154

Quan tâm đến số lượng và 
biết đếm trên các đối 
tượng giống nhau, đếm 
đến 3 và đếm theo khả 
năng

Đếm trên đối tượng trong 
phạm vi 3 và đếm theo khả 
năng

- Tiết học: Đếm trên 
đối tượng trong 
phạm vi 3
- HĐ chơi: Đếm trên 
đối tượng trong 
phạm vi 3 và đếm 
theo khả năng

 Lớp  HĐH+
HĐG HĐG  

170

- Trẻ biết thu thập thông 
tin về đối tượng bằng 
nhiều cách khác nhau có 
sự gợi mở của cô giáo 
trong chủ đề nghề nghiệp

- Thu thập thông tin về đối 
tượng bằng nhiều cách 
khác nhau có sự gợi mở 
của cô giáo như xem sách, 
tranh ảnh và trò chuyện về 
đối tượng

- Trò chuyện: Chú 
bộ đội, Chú công 
nhân xây dựng; Cô 
thợ may

 

Lớp HĐC HĐC HĐC  

 - Trẻ kể tên và nói được 
sản phẩm, ích lợi của một 
số nghề khi được hỏi, xem 
tranh

- Tiết học: Tìm hiểu 
công việc của chú 
công nhân xây dựng                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HĐH+

HĐC    

187

- Trẻ kể tên và nói được 
sản phẩm, ích lợi của một 
số nghề khi được hỏi, xem 

tranh
 - Trẻ kể tên và nói được 
sản phẩm, ích lợi của một 
số nghề khi được hỏi, xem 
tranh

- Tiết học:  Khám 
phá cái áo (5E)
- HĐ trải nghiệm: 
Trải nghiệm làm cô 
thợ may  
- Trò chuyện: Bé tìm 
hiểu nghề may                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   HĐH+
HĐC   



Tên gọi, sản phẩm, ích lợi 
của nghề xây dựng, thợ 
may ...

- Tiết học: Tìm hiểu 
công việc của chú bộ 
đội
- Trò chuyện: Chú 
bộ đội của em                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Lớp   HĐH+
HĐC  

191

- Trẻ biết ngày Quân đội 
nhân dân Việt Nam 22/12. 
Một số hoạt động kỷ niệm 
trong ngày 22/12

Biết ngày quân đội nhân 
dân Việt Nam. Yêu quý 
các chú bộ đội

- HĐ "Sân chơi 
những chiến sĩ tí 
hon"  
Trò chuyện với trẻ 
về chú bộ đội                        

 

Lớp   HĐC  

 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN 
NGỮ * * *    *

202
- Có khả năng nghe hiểu 
và làm theo 2 yêu cầu đơn 
giản

- Thực hiện được các yêu 
cầu đơn giản: Con hãy lấy 
1 quả bóng và ném bóng 
vào rổ; Con đi rửa tay và 
lấy ghế ngồi về bàn;…

- HĐ chơi: Ai giỏi 
nhất

 

Lớp VS-AN HĐC VS-AN  

208

- Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ tuổi 
chủ đề Nghề nghiệp

- Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi chủ đề 
Nghề nghiệp

- Truyện: Ba chú lợn 
con; Bác sỹ chim; 
Chim thợ may

 Lớp HĐH+
HĐG HĐC HĐC  

215 - Trẻ hiểu và thực hiện yêu 
cầu đơn giản

- Thực hiện yêu cầu đơn 
giản. VD: Con hãy lấy quả 
bóng ném vào rổ"…

- HĐ chơi: Ai giỏi 
giúp cô; Ai giỏi nhất  Lớp VS-AN HĐC VS-AN  

219 - Trẻ nói rõ các tiếng
- Trẻ nói rõ các tiếng
- Trẻ nói đủ nghe, không 
nói lí nhí

- Trò chuyện: Cháu 
yêu chú bộ đội  Lớp   HĐC  

226
- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao chủ đề 
Nghề nghiệp

 
- Dạy Thơ: Ước mơ 
của bé
- HĐC: Cô thợ dệt

 Lớp  HĐH+
HĐC   



- Đọc thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, hò vè chủ đề 
Nghề nghiệp

- Thơ:  Làm chú bộ 
đội  Lớp   HĐH  

242
- Biết đề nghị người khác 
đọc sách cho nghe, tự giở 
sách xem tranh. 

- Tiếp xúc với chữ, sách, 
truyện

- HĐ chơi: Bé đọc 
sách; Cô kể chuyện 
bé nghe

 Lớp HĐG HĐC HĐG  

 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI * * *    *

263 - Trẻ biết thể hiện sự yêu 
quý với chú bộ đội

- Thể hiện tình cảm của 
mình với chú bộ đội

- Trò chuyện: Cháu 
yêu chú bộ đội  Lớp   HĐC  

274 - Trẻ biết chờ đến lượt - Chờ đến lượt - Xây ao thả cá  Lớp VS-AN VS-
AN VS-AN  

278 - Trẻ chơi hoà thuận với 
bạn - Chơi hoà thuận với bạn

- Hđ chơi…
 Lớp HĐNT HĐNT HĐG  

 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 28 *    *

 - Bài hát: Chiếc khăn 
tay  Lớp  HĐH+

HĐC   

 

- Trẻ hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu của bài 

hát quen thuộc chủ đề 
Nghề nghiệp Hát đúng giai điệu, lời ca 

bài hát chủ đề Nghề nghiệp
- Bài hát:  Chú bộ 
đội

 
Lớp   

HĐH+
HĐG+
HĐC

 

306

- Vận động đơn giản theo 
nhịp điệu của các bài hát, 
bản nhạc (Vỗ tay theo 
phách, nhịp, vận động 
minh họa) chủ đề Nghề 
nghiệp

- Vận động đơn giản theo 
nhịp điệu của các bài hát, 
bản nhạc
- Sử dụng các dụng cụ gõ 
đệm theo phách, nhịp

- VĐ theo phách: 
Cháu yêu cô chú 
công nhân

 

Lớp HĐH+
HĐG    



319

- Trẻ biết sử dụng một số 
kỹ năng vẽ để tạo ra sản 
phẩm đơn giản chủ đề 
Nghề nghiệp

- Vẽ các nét thẳng, xiên, 
ngang, cong tròn tạo 
thành bức tranh đơn giản

- Tiết học: Vẽ khăn 
tay 
- HĐC: Trang trí 
chiếc khăn tay

 

Lớp  HĐH+
HĐG   

331

- Trẻ biết sử dụng một số 
kỹ năng xé dán để tạo ra 
sản phẩm đơn giản chủ đề 
Nghề nghiệp

- Xé theo dải, xé vụn và 
dán thành sản phẩm đơn 
giản

- HĐ chơi: Trang trí 
đồ dùng của nghề 
xây dựng, nghề may, 
đồ dùng của chú bộ 
đội

 

Lớp HĐG HĐG HĐG  

340

- Sử dụng một số kỹ năng 
nặn để tạo ra sản phẩm 
đơn giản chủ đề Nghề 
nghiệp

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn 
dẹt đất nặn để tạo thành 
các sản phẩm có 1 khối 
hoặc 2 khối

- Tiết học: Làm quà 
tặng chú bộ đội (Nặn 
vòng tay)
- HĐC: Làm quà 
tặng chú bộ đội

 

Lớp   HĐH+
HĐG  

346

- Trẻ biết sử dụng một số 
kỹ năng xếp hình để tạo ra 
sản phẩm đơn giản chủ đề 
Nghề nghiệp

- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp 
cách tạo ra sản phẩm có 
cấu trúc đơn giản

- Tiết học: Dán ngôi 
nhà

 

Lớp HĐH+
HĐG    

357
- Trẻ biết tạo ra các sản 
phẩm tạo hình theo ý thích 
chủ đề Nghề nghiệp

- Tạo ra các sản phẩm đơn 
giản theo ý thích

- HĐ chơi: Cắt váy, 
áo từ lá cây  Lớp  HĐG   

Chia theo hoạt động 
trong chế độ sinh hoạt

Cộng tổng số nội 
dung phân bổ vào 
chủ đề

  29 30 31  

 Trong đó: - Đón 
trả trẻ   2 2 2  

 - Thể dục sáng   1 2 2  
 - Hoạt động góc   8 7 9  

Cộng tổng số nội dung hoạt 
động phân bổ vào chủ đề 

nhánh

 - Hoạt động học + hoạt 
động góc  3 2 1  



 - Hoạt động ngoài 
trời   4 3 2  

 - Hoạt động học + hoạt 
động ngoài trời  1 0 1  

 - Vệ sinh - ăn ngủ   3 1 3  
 - Hoạt động chiều   6 10 8  

 - Hoạt động chiều + hoạt 
động góc  0 0 0  

 - Hoạt động học + hoạt 
động chiều  1 3 1  

 - Hoạt động học   5 5 5  
 + Giờ thể chất   1 0 1  
 + Giờ nhận thức   1 2 1  
 + Giờ ngôn ngữ   1 1 1  
 + Giờ TCKNXH   0 0 0  
 + Giờ thẩm mỹ   2 2 2  



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh 

Chú công nhân xây dựng 1 Từ ngày 02/12 đến ngày 
06/12/2024 Lê Thanh Nga

Nghề may 1 Từ ngày 9/12 đến ngày 
13/12/2024 Lê Thanh Nga

Chú bộ đội 1 Từ ngày 16 /12 đến ngày 
20/12/2024 Lê Thanh Nga

     III. CHUẨN BỊ:

Nhánh

Đối tượng  

Nhánh “Chú công nhân xây 
dựng” Nhánh “Nghề may” Nhánh “Chú bộ đội”

Điều 
chỉnh 

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
chủ đề “Nghề nghiệp”; kế 
hoạch nhánh “Chú công nhân 
xây dựng”

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ 
đề, cùng trẻ thiết kế các góc 
chơi trong chủ đề nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi: bay, mái nhà bằng bìa 
giấy...

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
nhánh “Nghề may”

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ 
đề nhánh “Nghề may” cùng 
trẻ thiết kế các góc chơi trong 
chủ đề nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi: cúc áo, phấn vẽ, thước 
kẻ, ...

- Xây dựng kế hoạch CSGD 
nhánh “Chú bộ đội”

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ 
đề nhánh cùng trẻ thiết kế các 
góc chơi trong chủ đề nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi: lõi giấy, giấy A4 đã qua 
sử dụng



- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
hoạt động trong ngày.

- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
hoạt động trong ngày.

- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
hoạt động trong ngày.

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ chăm sóc, vệ 
sinh, đồ dùng dạy học

- Tư vấn, góp ý tiết mục biểu 
diễn 22/12 của lớp 3C

Phụ huynh - Cùng với giáo viên trên lớp 
trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh

- Sưu tầm bìa catong, chai, 
lọ,... nguyên vật liêu cùng 
giáo viên

- Cùng với giáo viên trên lớp 
trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh

- Sưu tầm len, chai, lọ,... 
nguyên vật liêu cùng giáo viên

Cùng với giáo viên trên lớp 
trò chuyện với trẻ về chủ đề 
nhánh

- Chuẩn bị trang phục cho trẻ,  
tinh thần để hỗ trợ cùng giáo 
viên chuẩn bị cho trẻ biểu 
diễn 22/12

Trẻ - Sức khỏe tốt

- Hào hứng tham gia hoạt 
động cùng cô

- Sức khỏe tốt

- Hào hứng tham gia hoạt 
động cùng cô

- Sức khỏe tốt

- Hào hứng tham gia hoạt 
động cùng cô và nhà trường



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối 
vào nhánh

Điều 
chỉnhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3

Nấu 
ăn

- Trẻ biết một số thao tác 
đơn giản khi nấu món 
ăn: rửa cua, cho vào nồi 
luộc, bày ra đĩa; lấy dao 
làm cá, rửa cá, rán cá…
- Biết bày các món ăn ra 
đĩa
- Bước đầu làm quen kĩ 
năng sử dụng đồ dùng 
phục vụ ăn uống

- Nấu các món ăn trong 
gia đình
+ Món cua luộc
+ Món cá rán
+ Món rau luộc

- Bộ đồ chơi nấu ăn, rau 
cải, cua, cá .
- Tranh hướng dẫn các 
thao tác làm món cá 
rán, cua luộc, rau luộc.

x x x

Cửa 
hàng 
may 
đo

- Trẻ biết thể hiện vai 
chơi của mình.

- Cửa hàng may đo thời 
trang

- Máy may, vải bằng 
giấy gói hoa, mẫu váy áo 
thời trang, bút, thước 
dây… 

x
1

Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

- Bước đầu thể hiện vai 
chơi của mình và thao tác 
trong khi chơi
- Mạnh dạn tham gia vào 
các hoạt động, mạnh dạn 
khi trả lời câu hỏi

- Bán đồ dùng xây dựng: 
xô, xẻng , bay, thước, 
gạch xây dựng...
- Bán đồ dùng nghề 
may: Thước dây, vải, 
kéo, máy may
- Bán đồ dùng của chú 
bộ đội: Mũ ngôi sao, 

- Đồ dùng :  xô, xẻng , 
bay, thước, gạch xây 
dựng...
- Đồ dùng : Thước dây, 
vải, kéo, máy may

- Đồ dùng: Mũ ngôi sao, 
quần áo chú bộ đội, 
súng, ống nhòm…

x

x

x



Phân phối 
vào nhánh

Điều 
chỉnhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3
quần áo chú bộ đội, 
súng, ống nhòm…

2
Góc 
xây 

dựng

- Bước đầu làm quen với 
một số đồ dùng đồ chơi 
góc xây dựng.

- Biết chơi theo nhóm 2-
3 bạn

- Chú công nhân xây 
nhà

- Doanh trại chú bộ đội

- Gạch, khối gỗ, hàng 
rào, cây xanh, thảm cỏ, 
lắp ghép.....

- Mẫu gợi ý các thao tác 
xây ngôi nhà, doanh trại 
chú bộ đội…

x x

Tạo 
hình

- Trẻ biết cầm bút bằng 
tay phải, tay trái giữ giấy.
- Biết cách phết hồ dán để 
dán trang trí.

- Bé tô màu đồ dùng 
công nhân xây dựng 
- Vẽ trang trí chiếc khăn 
tay

- Tô màu đồ dùng của 
chú bộ đội
- Nặn vòng tặng chú bộ 
đội

- Mẫu của cô, giấy vẽ, 
bút sáp cho trẻ vẽ
- Mẫu vẽ trang trí chiếc 
khăn tay, giấy có hình 
khăn tay, bút sáp.
- Mẫu của cô, giấy vẽ, 
bút sáp
- Mẫu của cô, đất nặn, 
bảng nặn, khăn lau tay

x

x

x

x3
Góc 
nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

- Trẻ biết hát và dùng một 
số dụng cụ âm nhạc để 
biểu diễn
- Biết vận động theo giai 
điệu bài hát

- Biểu diễn các bài hát: 
Cháu yêu cô chú công 
nhân; Chiếc khăn tay; 
Chú bộ đội

- Một số dụng cụ âm 
nhạc: micro, trống, sắc 
xô…

- Mũ chóp

x

x

x

x

x

x



Phân phối 
vào nhánh

Điều 
chỉnhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3
- Trẻ biết chơi cùng cô và 
hứng thú chơi các trò 
chơi âm nhạc

- Chơi trò chơi âm nhạc: 
Ai nhanh nhất, tai ai tinh, 
Đoán tên bạn hát…

4
Góc
Học 
tập

Toán

- Biết tách một nhóm đối 
tượng có số lượng trong 
phạm vi 5 thành hai 
nhóm nhỏ
- Biết nối đúng số lượng 
đối tượng: từ 1,2, 3 
- Sử dụng lời nói và hành 
động để chỉ vị trí của đối 
tượng trong không gian 
so với bản thân.
- Trẻ kể tên và nói được 
sản phẩm, ích lợi của 
nghề nông, nghề xây 
dựng, bác sỹ, khi được 
hỏi, xem tranh

- Tách nhóm đối tượng 
có số lượng 3: (1:2, 2:1, 
1:1:1)

- Nối nối đúng số lượng 
đối tượng: từ 1,2, 3 
- Nhận biết phía trên, 
dưới, trước, sau của bản 
thân

- Xem tranh một số nghề

- Mẫu chia nhóm của cô, 
hoa cho trẻ chia nhóm.

- Bảng nối đúng số lượng 
cho trẻ chơi

- Mẫu của cô, đồ vật cho 
trẻ chơi

- Tranh ảnh, lô tô một số 
nghề

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5 Góc 
sách

- Biết đề nghị người 
khác đọc sách cho nghe, 
tự giở sách xem tranh. 

- Bé đọc sách truyện - Tranh truyện cho trẻ kể x x x



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
Phân phối vào các ngày trong tuần

Tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ

- Nghe các bài hát thiếu nhi chủ đề nghề nghiệp: Cháu yêu cô chú công nhân; Cô thợ dệt…
- Bé chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân dưới sự hướng dẫn của cô giáo, bố mẹ.
- Trò chuyện: Bé không nên làm gì?
- Bé xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
- Ổn định, điểm danh chuyển hoạt động tiếp theo

2 Thể dục 
sáng

* Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi( đi bằng mũi chân, gót chân, đi khom lưng), 
chạy chậm, chạy nhanh.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác
Hô hấp: Hít vào, thở ra (Thổi bóng)                   
Tay: Đưa 2 tay lên cao, sang hai bên        
Lưng, bụng: Quay sang trái, sang phải
Chân: Bước sang ngang  

Phân phối 
vào nhánh

Điều 
chỉnhT

T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3
- Biết nhìn vào tranh 
minh họa và gọi tên 
nhân vật trong tranh

6
Góc 
kỹ 

năng

- Trẻ biết tự cài, cởi cúc 
to

Bé cài, cởi cúc áo Áo có cúc to cho trẻ tập 
cài, cởi cúc áo

x x x



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Bật: Bật tại chỗ
Trò chơi: Xi bơ khoai, Em tập lái ô tô; Ô tô và chim sẻ; 
* Hồi tĩnh: cho trẻ chơi xung quanh sân tập

T1

Ngày 02/12
PTTC

Chuyền bóng 
sang 2 bên theo 

hàng ngang

Ngày 03/12
PTNT

“Tìm hiểu công 
việc của chú 

công nhân xây 
dựng”

Ngày 04/12
PTNN

Kể chuyện “Ba 
chú lợn con” 

Ngày 05/12
PTTM

Tạo hình: Dán 
ngôi nhà (Mẫu)

Ngày 06/12
PTTM

Dạy Vận động 
theo phách: Cháu 
yêu cô chú công 
nhân 3

T2

Ngày 09/12
PTNT

Khám phá cái áo 
(5E)

Ngày 10/12
PTNT

Đếm đến 3

Ngày 11/12
PTNN

Thơ: Ước mơ 
của bé

Ngày 12/12
PTTM

Dạy KNCH: 
Chiếc khăn tay

Ngày 13/12
PTTM

Vẽ khăn tay 
(Mẫu)

Hoạt 
động 
học

T3

Ngày 16/12
PTTC

Chạy thay đổi 
hướng theo 
dường díc dắc

Ngày 17/12
PTNT

Bé tìm hiểu công 
việc của chú bộ 

đội

Ngày 18/12
PTNN

Thơ: Làm chú bộ 
đội

Ngày 19/12
PTTM

Tạo hình: Tặng 
quà chú bộ đội

Ngày 20/12
PTTM

Dạy KNCH: Chú 
bộ đội



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

T1

- Quan sát và trò 
chuyện về Chú 
công nhân xây 
dựng
- TCVĐ : Ai lăn 
bóng giỏi
- Chơi tự do

- Quan sát: Thời 
tiết.
- TCVĐ: Gieo 
hạt
- Chơi tự do

- Quan sát và trò 
chuyện về đồ 
dùng của chú 
công nhân xây 
dựng
- Trò chơi: Quả 
bóng nảy
- Chơi tự do

- Quan sát tường 
bao của trường
- TCVĐ: Chuyền 
bóng
- Chơi tự do 

- Quan sát: Đồ 
chơi trên sân 
trường
- Trò chơi: Xi bơ 
khoai
- Chơi tự do

4

T2

- Quan sát đồ 
dùng của cô thợ 
may( Kéo, 
Thước may..)
- TCVĐ : Lộn 
cầu vòng
- Chơi tự do

- Quan sát: 
Trang phục của 
trẻ
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa
- Chơi tự do

- Quan sát: Thời 
tiết.
- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ
- Chơi tự do

- Quan sát: Máy 
may mini
- TCVĐ: Rềnh 
rềnh ràng ràng
- Chơi tự do 

- Quan sát: vườn 
rau
- Trò chơi: Vận 
động viên lăn 
bóng
- Chơi tự do

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

T3

- Quan sát trang 
phục của chú bộ 
đội
- TCVĐ : Chạy 
đổi hướng theo 
đường díc dắc

- Quan sát: Rau 
khoai lang
- TCVĐ: Xi bơ 
khoai
- Chơi tự do

- Quan sát: Thời 
tiết.
- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ
- Chơi tự do

- Quan sát: Rau 
diếp cá
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do 

- Quan sát: Cây 
Hạnh phúc
- Trò chơi: Lộn 
cầu vòng
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuần
Tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trẻ tự lấy ghế ngồi vào bàn ăn. Rửa mặt, rửa tay có sự hướng dẫn, giúp đỡ của cô
- Biết nói những câu thể hiện nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh "Con xin cô bát cơm; Con no rồi; Con đi 
vệ sinh…
- Biết nói cùng cô tên món ăn
- Bé cầm bát, cầm thìa đúng cách. Không cười đùa khi ăn
- Giúp cô lau bàn ăn sau khi ăn xong
- Bé xúc miệng nước muối sau khi ăn.
- Tự lấy gối ngủ, cất gối gọn gàng sau khi ngủ dậy

T1
Trò truyện chú 
công nhân xây 
dựng

Làm quen bài 
hát: Cháu yêu cô 
chú công nhân

Dạy thơ: Các cô 
thợ

Ôn kỹ năng rửa 
tay

Biểu diễn văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

T2
Đọc đồng dao 
rềnh rềnh ràng 
ràng

Dạy hát: Cháu 
yêu cô thợ dệt

Trò chuyện: Một 
số thói quen tốt 
của bé

Ôn kỹ năng rửa 
mặt

Biểu diễn văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

6
Hoạt 
động 
chiều

T3
Trò chuyện với 
trẻ về chú bộ đội                        

Làm quen bài 
hát: Chú bộ đội

Đọc đồng dao: 
Nu na nu nống

Ôn thơ: Làm chú 
bộ đội

Biểu diễn văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

XÁC NHẬN CỦA BGH GIÁO VIÊN
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